TỔNG QUAN VỀ PHONG NHA - KẺ BÀNG
                                                               KỸ SƯ ĐỊA CHẤT : PHẠM NGỌC HIÊN

Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng đã trở thành Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (với diện tích 86.119 ha) và đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (Ngày 02/7/2003).



Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với những hang động đẹp tuyệt vời mà đặc trưng là động Phong Nha đã được biết từ lâu. Đại Nam Nhất Thống Chí của triều Nguyễn đã viết về động Phong Nha (Tức động Thầy Tiên) như sau:


“Ở cách huyện Bố Trạch 40 dặm về phía Tây, lại có tên là động Núi Thầy, lưng động dốc như vách, âm u sâu thẳm; trong thạch nhũ rũ xuống, hoặc như cây hoa, hoặc như chuỗi ngọc, hoặc như tượng Phật, hoặc như gấm vóc, phong cảnh thanh u; cửa động nhỏ hẹp, theo dòng nước đi vào khoảng hơn trăm trượng thì địa thế mở rộng, có một đống cát trắng, trước kia có tượng đá như hình người tiên, người địa phương phụng thờ ở đây; triều trước ban sắc phong làm Thần Hiển Linh, ban cấp cho đồ thờ...đến năm Minh Mạng thứ 5, gia phong làm thần ưng Diệu” (Tức năm 1824).



Trong mấy chục năm qua, nhiều cá nhân và các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đã tiến hành nghiên cứu Khu bảo tồn này. Đây là một tài sản vô giá của Việt Nam với diện tích rất lớn: đến 200.000 ha (2.000 km2) và là một Khu bảo tồn đứng hàng đầu trong các Khu bảo tồn của Việt Nam.


Một tác giả người Pháp là Piere Gourou đã viết trong một giáo trình cơ bản về địa chất học (Trong Les pays Tropicaux - 1966) như sau: “Đây là một vùng hang động rộng lớn nhất thế giới mà nguyên nhân hình thành do địa hình và nham thạch. Tại đây vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, những đá vôi Ouralo - Permies chiếm một diện tích lớn đến 5.000 - 6.000 ha và hoang vắng đến ghê người”.


1. Về huyền thoại:


Động Phong Nha là động lớn nhất của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Cái tên Phong Nha là lấy tên núi Phong Gia (Tức Phong Nha). Đại Nam Nhất Thống Chí triều nhà Nguyễn có ghi về núi này: “ở cách huyện Bố Chính (Tức Bố Trạch) 40 dặm về phía Tây, vách đá cheo leo, phía Bắc kề sông Cái, phía Tây là núi Tiên Cốc (Hang Tiên)”. ở đây Tiên Cốc tức là động Thầy Tiên. Cũng có thể do núi Phong Nha có hình như những chiếc răng lớn mà người ta đặt tên như vậy (Phong là núi, Nha là răng). Nhưng động Phong Nha lại có ý nghĩa khác. Huyền thoại kể rằng: “Ngày xưa có một Tiên Sư đạo Pháp đến núi này giảng đạo Trời cho các quan nha. Tiên Sư giảng đạo rất hay đến nỗi các quan nha đứng nghe rất say sưa, Tiên Sư cũng giảng đạo rất say sưa nên đã gục xuống nhưng các quan nha vẫ say đắm trong lời giảng. Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên Trời nhìn xuống rất cẳm động nên đã biến họ thành đá để họ được đứng nghe giảng Đạo Trời mãi mãi. Vậy là cái tên “Phong Nha” tức là “phong cho các quan nha” như thế đó.

Động này lúc đầu có tên là động “Thầy Tiên” (Tiên Sư Cốc) về sau mới đổi thành Phong Nha. Động Phong Nha là động lớn nhất trong số 300 hang động lớn nhỏ ở Di sản thiên nhiên này.


2. Về địa chất và địa mạo:


Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQGPN-KB) chủ yếu là một vùng núi đá vôi, có xen một ít đá cát kết, bột kết, phiến sét được thành tạo vào cuối niên đại Cổ Sinh, ở hai kỷ Cacbon và Pecmi, cách đây 290 - 350 triệu năm. Nguyên xưa đây là vùng biển sâu hàng nghìn mét, các trầm tích hoá học cacbonat đã hình thành các đá vôi - đôlômit có chiều dày gần 1.000m. Đến kỷ Trias, cả vùng được nâng lên thành lục địa với những uốn nếp, đứt gãy và chịu bào mòn do mưa nắng tạo nên các núi cao hàng trăm, hàng nhìn mét cùng các khe suối, các hang động, sông ngầm.


Diện tích núi đá vôi này rộng đến 200.000 ha và kéo sang tận Lào với tổng diện tích 350.000 ha (3.500 km2). Các đá vôi ở đây có tuổi thành tạo là Cacbon và Pecmi thuộc hệ tầng Bắc Sơn. Ngoài ra còn có một phần nhỏ đá vôi thuộc tuổi cacbon sớm , Pecmi giữa. Đây là một cùng địa hình - địa mạo và thiên nhiên rất đặc biệt nên đã lôi kéo nhiều nhà khoa học thế giới và Việt Nam đến nghiên cứu như Barton (Người Anh, năm 1824), Antonie (Người Pháp, năm 1828), RL. Cacdiere, Pavis...Sau năm 1990, Hội Địa lý Hoàng gia Anh, các nhà khoa học Việt Nam và Quảng Bình đã nghiên cứu Khu bảo tồn này có hệ thống hơn về địa chất - địa mạo, hang động, đa dạng sinh học, văn hoá, lịch sử, dân tộc học và đã công bố nhiều tài liệu quý giá.



Với địa hình đá vôi rộng lớn có tuổi trê 300 triệu năm và đã nhô lên thành lục địa lâu đời trong điều kiện khí hạu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều nên đã hình thành nên các kiểu địa hình đa dạng, đặc biệt là có rất nhiều hang động đẹp, lớn, dài và bí ẩn.



Địa hình Karst là đặc trưng lớn nhất của VQGPN - KB, chúng chiếm trên 2/3 diện tích Khu vực và là một khối đá vôi tương đối nguyên vẹn lớn nhất của Việt Nam (và có thể là của thế giới). Đá vôi có độ tinh khiết cao, cấu tạo khối hoặc phân lớp dày, có nhiều đặc điểm giống đá vôi Vịnh Hạ Long, Bắc Sơn, Hà Giang và Nam Trung Quốc.



Do các đặc địa chất, khí hậu nên địa mạo của VQGPN - KB có các dạng sau:


2.1. Địa hình báo trụi Karst trên mặt 



Do chế độ kiến tạo địa chất nhiều uốn nếp, đứt gãy, khe nứt...làm cho cơ chế hoà tan và phá huỷ cơ học tạo ra, nhiều kiểu và dạng địa hình âm khép kín, các đỉnh Karst nhọn, sườn dốc vách đứng, đá tai mèo, các phểu, giếng Karst. Kiểu địa mạo này tạo nên sự đa dạng  rất lớn, sự phân cắt rất mạnh, cheo leo, hiểm trở, có nhiều sông suối chảy qua, các hố nước sâu...tạo điều kiện cho các động vật ưa nước phát triển như cá, cóc, ếch, nhái, bò sát...và cảnh quan tuyệt đẹp.


2.2. Các hang động đá vôi 



Đây cũng là dạng địa mạo rất đặc biệt do những điều kiện đã nói  trên nên theo các nhà khoa học, ở dây có đến 300 hang động lớn nhỏ, các “hang sông” (Theo nhà nghiên cứu Howardl). Các hang sông có thể chia thành 3 hệ thống: Hệ thống hang Phong Nha, hệ thống hang Vòm, hệ thống hang Rục Mòn. Các hang động đã được khám phá là: Phong Nha, Tiên Sơn (động khô), hang Tối, hang E, hang én, hang Chà an, hang Bò Tót, hang Thung, hang Khe Tiên, hang Mẹ Bồng Con, hang Đại Cáo, hang Mê Cung, hang Vượt, hang Cá, hang Hổ, hang Lùn, hang Rục Cà Roòng, hang Khe Ry, hang Khe Thi, hang Khe Rang, hang Thoọc. ở các khu vực xa xôi phía Tây, các hang động chưa được khám phá.


Ngoài ra còn một ít dạng địa hình báo trụi các đá cát kết, bột kết, phiếm xerixit với các đỉnh đồi thoải, tròn.


3. Đa dạng sinh học:



Chính do đặc điểm khí hậu, địa chất, địa hình - địa mạo như vậy cho nên VQGPN - KB có đa dạng sinh học rất cao, có thể nói là cao nhất của Việt Nam.


3.1. Về khu hệ thực vật: 



Với 96,2% rừng kín thường xanh che phủ cho Vườn, trong đó rừng nguyên sinh chiếm 92,2%. Đây là một tỷ lệ lớn nhất trong các khu rừng đặc dụng của nước ta. Đặc biệt ở đây có loài Bách xanh núi đá là loài đặc hữu phân bố trên núi đá vôi có độ cao lớn 700 - 1000m. Tạy cây số 37 Đường 20 Quyết Thắng về phía Nam có một cánh rừng Bách xanh này với diện tích hơn 2.400 ha với những cây cao 20-30m. Loài Bách xanh này là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng trên thế giới nhưng ở Phong Nha - Kẻ Bàng lại phong phú với nhiều cây có tuổi trên 500 năm.



Hiện nay ở VQGPN - KB, các nhà khoa học đã xác định được 2.651 loài thực vật bậc cao có mạch với 116 loài được ghi vào Sách đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới như Chò đãi, Trầm hương, Nghiễn, Song mật, Lát hoa, Hoàng đàn giả, Pơmu, Táu đá, Chẹo Thui lá to, Sắng, Kim Giao, Chò nước, Ba gạc lá vòng, Sơn tần, Mun sọc, Sao mặt quỉ...Trong đó có nhiều cây gỗ có giá trị cao, gần 100 cây làm thuốc, có loài cây gỗ cho lá làm rau quý để ăn..., và rất nhiều loại hoa phong lan quý.


3.2. Về khu hệ động vật: 



Do đặc điểm nằm chuyển tiếp giữa hai miền Nam - Bắc nước ta và các đặc điểm khác, khu hệ động vật Phong Nha - Kẻ Bàng cũng rất phong phú, nó đại diện cho khu hệ Bắc Trường Sơn và gồm đủ các loại: thú, chim, cá, dơi, bò sát - ếch nhái, côn trùng với 735 loài động vật có xương sống, 369 loài côn trùng (trong đó có 261 loài bướm). Trong đó có 129 loài động vật được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới.



Riêng đối với các loài thú quý hiếm thì chiếm trên 30% tổng số loài thú trong vườn, có 2 loài mới đã được phát hiện mẫu vật và dấu hiệu mang ý nghĩa toàn cầu là Sao La và Mang Lớn.



Các loài thú được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam là: Chồn dơi, Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc, Khỉ đuôi lợn, Voọc ngũ sắc, Voọc Hà Tĩnh, Vượn đen, Beo lửa, Báo gấm, hổ, voi, Cheo leo Nam Dương, Bò tót, Gấu chó, Sóc bay lớn...Về mức độ phong phú, nguồn gen quý hiếm và trữ lượng các loài thú linh trưởng của VQGPN - KB có thể đứng hàng đầu của Việt Nam.



Các khu hệ bò sát - lưỡng cư, cá, chim...cũng rất phong phú và có nhiều loài quý hiếm, nhiều loài chim đẹp, quý hiếm rất có giá trị như Công, Trĩ sao, Gà lôi, Hồng hoàng, Sã đầu nâu...



Đến VQGPN - KB, du khách tưởng như lạc vào Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không với những cảnh quan, hang động tuyệt đẹp, những loài thú lạ mắt, những đàn vượn, khỉ nhảy nhót, chuyền cành; trĩ, công múa khúc giao duyên trong tiếng “nhạc hoà tấu” của những đàn chim líu lo, thánh thót, tiếng ếch nhái ồn ã, các đàn thú gọi nhau về hang ì ầm, những tán lá sum suê xanh mát, những giò phong lan muôn màu sắc đung đưa trước gió hoặc những đàn bướm chập chờn bên suối...


4. Các di tích văn hoá - lịch sử:



Trong Động Phong Nha có dấu tích những bàn thờ của người Chăm thờ Thần giữ động, có dấu tích một pho tượng Chăm bằng đá bị đỗ vỡ từ lâu. Thời nhà Nguyễn sắc phong là Thần Hiển Linh, đời Minh Mạng gia phong là Thần ưng Diệu.



Trong hang Rào ở Đông Nam Rào Té, một chi lưu của sông Troóc có nhiều vỏ ốc nước ngọt và ốc núi chất thành đống lẫn với mai rùa, xương thú. Đó là dấu tích những bữa ăn của người Quảng Bình cổ xưa.

Trong hang Khe Tong ở hữu ngạn Khe Gát, tầng văn hoá có chứa các công cụ bằng đá có nhiều vết ghè đẽo, đồ gốm vỡ, vỏ ốc và xương thú. Đồ gốm ở đây có dấu thừng, hoa văn hình sóng nước, chứng tỏ người cổ đã có sự văn minh khá cao.



Trong VQGPN - KB, thời hiện đại có các di tích lịch sử đó là đường Hồ Chí Minh, bến phà Xuân Sơn, Đường 20 Quyết Thắng.

Ngày 19/5/1959, theo quyết định của Quân uỷ Trung ương, gần 500 cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn từ các Sư đoàn miền Nam tập kết, tổ chức thành Tiểu đoàn 301 làm nhiệm vụ “mở đường Trường Sơn” để chi viện cho miền Nam, từ đó con đường này có tên là “Đường 559”, “Đường Trường Sơn” hoặc “Đường mòn Hồ Chí Minh”. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh 559, nguyên Uỷ Viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đánh giá: “Đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình là trung tâm của trung tâm đầu mối xuất phát của đường Hồ Chí Minh quốc gia”. Đường này còn có nhánh Tây xuất phát từ Khe Gát (xã Phúc Trạch), men theo sông Troóc, qua núi U Bò vào làng Mô, Vit Thu Lu, Khe Sanh vào A Lưới, Quảng Nam...



Năm 1965, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cho mở thêm tuyến đường 20 từ Phong Nha lên Cà Roòng, qua Lào vào miền Nam chi viện. Trên đường 20 có các trọng điểm ATP, tức là cua chữ A, ngầm Talê, đèo Pu la nhích, đó là các trọng điểm máy bay Mỹ hay bắn phá, bộ đội ta hy sinh nhiều.



Tại cây số 16 Đường 20 có hang mộ 8 thanh niên xung phong hy sinh do bom Mỹ đánh sập cửa hang, 4 nam và 4 nữ thanh niên xung phong đã hết sức thông hang nhưng không tài nào thông được. 8 đồng chí này đều quê ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã hy sinh tháng 11/1972. Năm 1996 tỉnh ta đã tiến hành tháo gỡ cửa hang để đưa 8 bộ hài cốt các anh chị đó về quê hương an táng. Đó là một câu chuyện rất cảm động.


5. Các loại hình du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng:



Từ ngày VQGPN - KB được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới  thì “làn sóng du lịch” đến đây được dâng cao, nơi đây có thể tổ chức các loại hình du lịch:


1. Tham quan các hang động.


2. Tham quan các vùng sinh thái, ngắm nhìn các rừng cây, các cây cao to như cây Gùa đường kính 10m ở Khe Gát, cây Gùa đường kính 5m ở bản Đoong...các thác nước như thác Chày, thác Gió...Các cảnh quan núi đá tai mèo, các vùng hoa phong lan...


3. Tham quan các làng bản dân tộc Arem, Macoong, dự lễ hội đập trống, các nhạc cụ dân tộc độc đáo của các dân tộc...


4.  Tham quan các di tích lịch sử - văn hoá.


5. Thể thao leo núi với những vách núi cao, dựng đứng cheo leo.



Muốn mở rộng các loại hình du lịch, tỉnh cần đầu tư nhiều vào việc mở đường đến các hang động, các điểm du lịch trong Vườn, quảng bá thật tốt cho du lịch ở đây.



Để kết luận, chúng tôi nêu ra đây câu nói của Tiến sỹ David Hulse - Trưởng đại diện Quỹ Quốc tế và bảo vệ thiên nhiên - WWF: “Nơi đây thực sự là một địa điểm kỳ thú với nhiều giá trị về mặt tự nhiên, lịch sử và văn hoá. Là một nhà bảo tồn, tôi đã đi tới nhiều nước Đông Nam á, song chỉ nhìn thấy rất ít nơi có vẻ đẹp và sức thu hút tuyệt vời như Khu bảo tồn này”. Nhân dân Quảng Bình thật đáng tự hào về Kho tàng vô giá đó.

                                                                                         P.N.H

                                                                      (Tổng hợp từ nhiều tư liệu)
